
Chủ biên: PG S. TS. NGUYỄN VIẾT TRUNG
ThS. LẺ THANH LIÊM

CỌC KHOAN NHỐI
TRONG CONG trinh  giao thông

(Tái bản)

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DựNG
HÀ NÔI - 2 0 1 0



LỜI NÓI ĐÂU

C í ỉ / I i ỉ  \'ới s ư Ị ) l i ( ỉ ỉ  ỉ r i e n  C!UJ n e n  k ì n h  í i'  i Ị ỉ i ô c  c lân,  ỉ ii^à/il i  ẢÚy d ự ỉ ì ^  n ó i  c l i i ỉ ỉ ì ị '  

vủ .\(/y (lựỉi i^ ^ i i io  rlỉOỉỉi^ n ó i  ỉ'iưn\!  ̂ l ù ỉ i ì Ị  p l ỉ ú ỉ  í r i ê n  v ới  ĩ ố c  d ộ  n í t  l ìh u ỉ Ị Ì ĩ .  N l ỉ ữ/ i i ị  

( ' O / Ỉ Ì Ị  í r ì ỉ i h  l ớ n  Ỉ Ỉ Ị Ọ C  l ơ ỉ ỉ  / i í ^ ủ y  c à ỉ i ^  / i l i ỉ c i i  n l ỉ i í  n l ì à  c a o  Ĩ c h ĩ ^ ,  C í U i  c ố n ^ ,  S C Ì Ị I  h a v ,  

h ờ n  l ỉơ K  l ìẽ ĩ  c á c  côỉtsị  Ỉ r ì ỉ i h  ỉ i à v  d ẽ ỉ i  p l h i i  d í u ỉ í '  tó i  n i ó ỉ ì ^  c ọ c .  D ậ c  h i ệ ĩ

k ì ì i  \ ú \  i l ỉ fn\ ị  c ú c  c à u  lớ ỉ i  VICƠÍ k h â u  i ỉộ  í ừ 5 0 ỉ ì i  cỉê/i l ià/ìí^ Ĩ ÌŨ D Ì  i ì ì é ĩ  ĩ r ê ỉ ì  h ệ  ỉ ỉ ỉ ó ỉ ì ^  

c ọ c  ( ỉ i M i í ^  k í ì i h  Ì ó ' / ì ,  í l i i ờ i i  d à i  c ọ c  l ớ i ì  Í Ỉ O Ị Ị ^  d i ê u  k i ệ n  ( l ị a  l i i â ỉ  p l ỉ ử i '  Ĩ Ụ Ị )  Ị ì l ì ỉ i '  c ó  

ỉ i l i i c i i  l ớ j )  ( ì ấ í  y e n .  r ó  C C Ỉ S K ) ' .  h o ậ c  ờ  n o i  Ỉ Ì I ( Ớ (  . s â u . . .  l ù  ỉ ì ì ộ ĩ  í ỉ ' o / i í Ị  l ì l ì ữ ỉ ì ^  í l i ú í  l ì  

ỉ l ì ứ c  l ớ n  ( l õ i  v ó i  n ^ ủ ì ì h  \ a x  ( h n i i '  í õ ỉ i í ỉ  ĩ r i/ ỉ ì i  '^ị(/(ỉ ỉ l iâ ỉ i i Ị .

1  I f \ '  ỉ ỉ l i i ờ ỉ i  c h o  i ĩ í ' ỉ i  Ì Ì Ì Ỉ X .  ( Ù / I i ỉ  v o i  c ú c  c o ì ì \ ị  ỉ i i ^ l ì ự  ( ì ú i '  l i c h i í ^  c ú n  h ủ ỉ i í >  v à  ( ĩ í i c  

( í ã v  Ị ) l u i ỉ ỉ  ( ỉ o l ỉ ì ỉ  f l i ì  c o ỉ ì : ^  ỉ ỉ i ^ / i ự  í l i i  CỌÍ  h ă ỉ ỉ } ^  Ị ) l ì i ( ơ n \ ị  p l ì Ú Ị )  k l i o u ì i  ỉ i ì ỉ ổ i  đ ã

(íỉứ/c p h ú ỉ  tricn lììcn ìỊHii (ý nirớc (a. C ú c  CÔ!1̂  ỉií^lỉệ (hi côiì{ị c ọ c  khouỉì  iìììồi  

cíiừyìi^ ki/ih lớỉỉ (lũ í/iỉvưỉ l iií- Viíỉi di' kỹ  ĩhỉiật  ỈNÓỈÌÌ' sủĩỉ íro/ií^ ỉtêỉỉ (ìịcỉ c ì iấỉ  
p l ỉ i h '  Í O Ị ) ,  ( h ỉ  í ụ o  í h c  I h i í  i l o ỉ i ; ^  ỉ i ì > ( ) / ì l !  \ í / \ '  ( l ự ỉ i í ^  C Ỏ Ì I ^  ĩ r ì n í ì  ^ i a o  ĩ / i ô ỉ i i Ị ,  k ì ỉ ô ỉ ì ^  

ỉ i l i ữ ỉ i y  Ỉ ỉ o / I ì ^  ỉ l i i  ( ‘o / i í>  ÍV/Í íYV/L'  i r ì ỉ i l i  í í í i i  l ớ n  n i à  c h o  ( ' ( i  1 ' ô ỉ i i ỉ  ĩ ỉ ì t i h  c u ỉ i i ’  l ) i ể ỉ ì ,  

ỉ i l u ỉ  ( iỉ (>  Ỉ (U Ì '^ . - .

( ' n o / i  S ( } i - / ì  ' ' ( ' o c  k h o a n  n h ó i  t r o ỉ ì ^  C O Ĩ Ì Í *  í r i n h  í Ị Ì a o  t l ì ỏ n g ^ ^  ( h i ‘ọ \ -  h i ỡ ì i  s o ạ n  

v ơ i  IIÌOII' -^ f ỉ i ( i i  i í i n ' ^  c d Ị )  Ỉ / I Ộ Ỉ  ỉ a i  Ì i i - H  ! l ì ( ỉ i / i  k h a o  í l i o  c ú i '  k x  M i ’ . \ ( ' i y  i ì ỉ ù i ^

<̂ị(í{> fli()iỉ\> khi ìlìicỉ ki' cíiỉi'^ Iiliiỉ khi ỉlii CÒ/I<̂ mó/ỉi^ Í ỌC klỉOíUì /ìliồi; Mộĩ sô íìỉí 
(ỈII \-(‘ k i n h  i Ị '^l ì ic ỉ ì i  ỉ/ii í ỉ')ỉiiỉ \ a  ỉ ì ì ư  ĩ i i ị  COI'  k lu H ỉ ỉ ỉ  ỉ i h ổ i  í i i o  ( ỏ n ^  tr i/ i l i  c a n  à  í 'd  

Ỉ Ì I I Ư Ỉ I  l ỉ<h . T n n ỉ ' ^ ,  N i i ỉ ỉ i  i i ỉ i i  Ỉ I HOC  Ị ( i  ( l à  ( i i ữ / c  i^iới  í h i ẹ i ỉ  I r o ỉ i ^  s ủ d ì .  T l i í i ỉ ỉ ì  i^iư 

ì ) i c n  s o ạ n  i ^ ó ỉ ì ỉ  ( ( Ỉ C f ú í '  <^ì(ỉ:
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Chương I

ÁP DỤNG MỎNG CỌC KHOAN NHỔl  

TRONG XÂY DỰNG CẦư

1.1, MỚ ĐẦU

Xày dựng các cầu lớn vượi khẩu độ từ 50 m đến hàng trăm mét trên hệ móng cọc đường 
kính lớn, chiểu dài cọc lớn Irong điều kiện địa chất phức tạp như có nhiều lóp đất yếu, hoặc 
có castư, hoặc ở nơi nước sâu là một trong những thách thức lớn đối với Ngành xây dựng 

cồng trình giao thông.

Clio đến nay cùng với các cônu nghệ đúc hẫng cân bằng và đúc đẩy phân đoạn thì công 

n<.'liệ thi còng cọc bằng phircmg pháp khoan nhồi có đường kính 1,0 2,5in đã dược phát
tricn hiệu quá ở nước ta. Lần đầu tiên ngành xây dựng cầu đã ứng dụng công nghệ cọc 

khoan nhồi đường kính ệ l ,4m  hạ sáu 30m khi thi cóng cầu Việt Trì. Đến nay việc thi công 

cọc khoan nhồi có đường kính từ 1 2iìi hạ sâu troiig đất từ 40 H- 60m, thậm chí sâu đến 

80 - 100 m đang là giải pháp chủ yốLi đc giái quyết kỹ tliuật móng sâu, trong các điều kiện 
dịii cliâì dáì yếu hoặc phức lạp cho các cóna trình vưíyt nhịp lớn. Loại cọc khoan nhồi 
đưcínu kính lứii này đã đirực xây dựiiíi ơ hầu liốt các cầu lớn trt)iig khoảng 5 năm gần đây 
nhu' cầu Vict Trì, Sông Gianli. Hàm Rõiia, Đuốnj:. Bac Giaim, Đáp CầLi, Hòa Bình, Quán 

Hàu (Hòa Bình), Lạc Ọuần (Nam Định) (ílường kính ệ l ,5m  sãii 84ni), Tân Đệ, Quý Cao, 
Non Nước, Kién v.v... ở miéii Bắc. miển rruim và những cầu ỏ' miền Nam như Mỹ Thuận 

(đườiig kính c|)2,5m sâu lOOm), cấu Binh Phước TP. Ilồ Chí Miiih (đưòiig kính (|)2,0m sâu 
hưn XOin), v.v...

Các còng nghệ thi còng cọc khoan Iihồi đường kính lớn đã ciái quyết các vấn đề kỹ thuật 
móng sâu trong nền địa chất phức tạp, ớ nhữne Iiưi mà các loai cọc đóng bằng búa xung 

kích hay búa rung có mặt cãt vuông hoặc tròn với clirờiig kính nhó (ị) < 60cm, loại cọc ống 

tlicp không thực hiện được lioậc chúng đòi hỏi kiiih plií xây dựng rất cao, tiến độ thi công 
kéo dài và hơn nữa có thc không đám bao dộ bcn cỏne trình.

Cóng nghệ thi công cọc khoan nhói đườnc kínli ló'n đã tao tliế chủ động cho ngành xây 
dựng công irình giao thông của nưóc ta, khỏim những tmim ihi côim các công trình cầu lớn 
mà clio cá  c ông  trình c áng  biến, cánu SÒIIÍÍ, nhà cao lầim. Đ ế  l ìm hicii phân tích, đánh giá  

inộl  số  chi  tiêu về kinh lc, kỹ thuàt cúa claiiíi móim coc  này cần c ó  ihời gian nghiên cứu  

việc  ứno dung nó vào các  còiií: irình xày dưng đã (.|Li;i và lổng kéì c ô n g  nghệ ,  dưa ra nhận  

xét rút kinii nghiệm chơ các cỏim irình liro'ng lai kliác.



1.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐlEM s ử  DUNG MÓNG c ọ c  KHOAN N l lồ l  TRC)NG 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Hiện nay, ngành xây dựng ờ nước ta đã dat được Iihữim tliành tựu đántí kế, nhài là trong 
công nghệ xây dựng nền móns nói chung và trong xây dựnc móng cọc nói riẽim . Chúiiíỉ ta 
đã có các phương tiện, thiết bị thi côn” và kicm tra chài krơiic khá hiện dại, cho nón việc 
lựa chọn móng cọc không bị ràne buộc do thiêu thiếl bị mìa. Truii" xây dụìiu con^ Irình 
việc lựa chọn dạng móng coc họp lý là một trong nluìiii: ycu tỏ ihcn ciiòt t|uvết định tlcii độ 
an toàn, tin cậy và giá thành họp lÝ nianu lại hiệu quá kinh tc,

Cọc khoan nhồi (hay còn gọi cọc đổ bc tông tại chỗ) dược tạo ra băng một cỊua trình 
nhiều công đoạn gồm: dùng thiết bị máv khoan hoặc dào dát dế tạo lố Irong đất tơi cai) độ 
thiết kế, hạ lồng cốt thép vào trong lỗ khoan, đố bê tỏim lại chỗ đc tạo thành cọc bè lóng 
cốt thép.

Cọc khoan nhồi có kích thước mặt cắt, chiổLi dài coc lớn (đưòìiíĩ kính cọc tói 300cm, 
chiều dài cọc có thể dài đến 120m), chịu được tải trọng ngan" lớn. So vứi các loại cọc khác 
(trừ cọc ép) thì cọc khoan nliỏi thi công thuận lợi Iron" các vùng aầii công trình ciã xây 
trước, trong khu đông dân cư. Quá trình thi công ít gâv anh hưởiiíí đến các côntỉ trìiih bên 
cạnh và không gây tiếng ồn lớn. Với đặc điếm thi công là công đoạn klioan tạo lỗ đi trước 
nên có thể kiểm tra lại điều kiện địa chất công trình của lừng cọc và có thê dỗ dàiig thay dối 
kích thước, nhất là chiều  SÌÌLI đê phù hợp với dicu kiện dịa chất c ô n g  trình thực lế;

P h ạ i ì i  v i  á p  ( l i i / i i Ị  c i ì a  c ọ c  k h o í i n  I i l ì ồ i :

I Tliích hợp với các loại nền đất đá, ké cá vùng C(S hang casKí;

+ Tliích ht?p cho các còng Irìiih cầu lỏn, tai trọng nậnc, dịa châì nổii móng là dất ycu 
hoặc có địa tầng thay đổi phức lạp.

+ Thích hợp cho nền móng các cỏns liình cầu virọt xây dựng tronc thành pliố hay di qua khu 
dân cư đông đúc vì nó đảm đáo dươc các vâìi dc vc inòi li Liòlia cĩmg Iilui' tiên đỏ thi công cầii.

+ Thích họp cho móng có tải troim lứn như: Nhà cao tấng có tầng ngầm, các cong trình 
cầu (cầu dầm giản đơn, cầu khuii” T. cầư dầm licn hợp licn tục, cầu treo dây xièn, Iih;ít là 
khi kết cấu nhịp siêu ũiih vưọl khẩu độ lớn, tái trọne truycii XLiốni’ nióne lớn mà lại VCLI cầu 
lún rất ít hay hầu như không kín).

T u y  / i l i iê i i  k h i  CÌÌỌÌI p h ư ơ i i í Ị  á i ì  c ọ c  k h o a n  n l ì ó i  c ầ n  I>li(ii  xét clếit r á c  n h ư ợ c  ( ĩ iể m  S íH i:

• Giá thành trên Im dài cọc hiộii vẫn còn cao so vói c;k' loại hình cọc dóng, cọt  ép, 
cọc rung hạ;

• Việc kiếm tra chất lượng cọc khoan thưừns chi thực hiện được sau khi đã thi còno
xong cọc. Chi phí cho thiết bị kiêm tra chất lượnu tưưim dối cao. l l i í  imhiệin ihư tái
cọc phức tạp và giá thành cao;

• Suất huy động cưòiig dộ vật liệu cáu lạo cọc thấp:

• Chất lượng cọc tùy thuỏc trình dỏ và cóng nchệ dổ bé tòns coc;



• Mức độ chiết giảm ma sál mặt bẽn cọc và sức kháng mũi cọc nhiều hem so với các 
loại cọc khác;

Dẻ sụt thành vách lỗ khoan trong giai đoạn tạo lỗ, điều này ảnh hưởng đến tính chất 
làni việc của đất xung quanh cọc, tại chân cọc, làm thay đổi kích thước tiết diện cọc, 
tăng khối lượng bê lông và troiiií lượng bán ihân cọc một cách vô ích;

• Chi phí kháo sát địa chất công trình cho việc thiết kế móng cọc khoan nhồi cao hơn 
Iihiểu so với móng cọc khác. Bởi vì, việc thiết kế cọc khoan nhồi cẩn biết chi tiết về 
các tính chất cơ-lý- hoá của đất, nước, cần dự báo đúng về các hiện tượng cát chảy, 
đất sập.v.v. .  .

1.3. MỘT SỐ TRUỒNG HỢP ÁP DUNG MÓNG c ọ c  KHOAN NHỒl TRONG CÁC 

CÔNG TRÌNH CẦU

Trong nluìn^ năm gần dây cùiig vói sự phát triển các công Irình xây dựng có quy mô 
lứn troiie các ngành xây dựng côn” nuhiệp, nhà cao táng. Móng cọc khoan nhồi cũng đã 
đươc nghiên cứu và áp dụng nhiều tiong xây dựng cầu đường, bến cảng ờ những vùng đất 
yếu, địa chất phức tạp đicn liình như saư:

1.3.1. Một sỏ trường hợp điên hình

- MÓIIÍỈ trụ cầu Việt Trì (Phú Tliọ) sứ dụng 36 cọc khoan nhồi đường kính 130cm, dài

29in, khả nãnu chịu tài của cọc 800 ^ 840T. Cọc xuyên qua địa táng cát-đá granite phong

hó:i, chân cọc lựa Irên dá sranitc n<íu\ên kliối banu máy khoan TRC 1500 của Nhật, trong
thi còn.u (tã eiữ ổn dinh vách lỏ khoaii hãn?’, nuóv;t.- . <_ ’ ■

- Mon” irụ cíiu Đông Kinli (Lạnti Sơii) sỉr clụiig s cọc khoan nhồi đường kính lOOcm, dài 

1 0 ^  15m, khá Măng chịu tái cùa cọc 500 ^ 60(rr. Cọc xuyên qua dịa tầng có hang động 

castơ, chân cọc lựa trên nền đá vôi . Thi côntí bằng máy khoiin GPS 1500 của Trung Quốc;

- Mónc mố trụ cầu sỏntí Gianh (Ọuáng Bình) dùng 44 cọc khoan nhồi đường kính

13()cni. dài 32 35ni, khá Iiãnu cliiu tái CIUI cọc S50 lOOOT. Cọc xuyên qua địa tầng lớp
sét-sét dco mềm dcn dỏo cứng, imàni vao láng cuội 2-3m. Thi còng bằng máy khoan TRC 
150Ơ cua Nhật, ííiữ ốn định vách lỏ khoan bãnỉí ỏnẹ vách và duiig dịch bcnlonitc;

- Móiiiỉ IIIỐ irụ cầu Hoà Bìiili (lỉò;i Bình) dùng cọc kho;in nhối dườno kính 150cni, dài 

35 ^ 40m, kliá năng chịu lái ciia cọc 760 ^ HOOT. Coc xuyên qua dịa tầng lóp sét-cát-cuội- 

dá plúcn thạch phong hoá, chiìn coe tưa trên nen đá p!iiến lliạch nguyên khối. Tlii cỏníỉ 
baim nní>' khoaii BS-6S0-R CLÌa Đức, mũ' ốn dịnh vách lỗ klioan bằng ống vách và dung 
dịch bentonilc;

- M oiiì; inố trụ cầu Lạc Quấn (Nam Định) dùnsí cọc khoan nhổi đường kính 150cm, dài

85ni, kha nãnu cliịu tái cúa cọc 920 950T. Coc XLiycn qua địa tầng sét chảy đến sét déo



mểm, ngàm vào tầng cát chặt 2-3ni , Tlii công bằng máy khoan BS-680-R cúa Đức, i;iũ ốn 
định vách lô khoan bằng ống vách và dung dịch bcntonite;

- Móng trụ neo và trụ tháp phần cầu chính cấu Mỹ Thuận, sử diinc 36 cọc khoan nhồi 

đường kính 250cm, dài 55 lOOm, khả năng chịu tải của cọc 3900T, Cọc xuyên qua địa 
tầng sét chảy đến sét dẻo mịn, ngàm vào tấng cát chặt 2-3m bàiiíỉ uàu nsoạm hình báii cầu 
KD P3-2400 E(S) của Đức, giữ ổn định vách lỗ khoan bằng ốriíĩ vách và dunc tlỊch 
bentonite, xem hình 3-1;

- Móng mố trụ cầu Thị Nghè 2-TP. Hồ Chí Minh, dùng 40 cọc khoan nhồi đườnu kính

lOOcm, dài 33 37m, khá năng chịu tái của cọc 600 ^ 750T. Cọc xuyên qua địa lầiig cál
sét dẻo, cát hạt trung đến thô rời rạc đên chặt vừa, ngàm vào tầng sét cứng 3,27 - 6ni. Tlii 
cống bằng máy khoan BS-680-R cùa Đức, giữ ổn định vách 16 khoan bằng ống vách và 
dang dịch bentonite;

- Móng mố trụ cầu Bình Điền- TP. Hồ Chí Minh, dùng 40 cọc khoan nhồi dườnp kính

lOOcm, dài 33 37m, khá nãng chịu tải của cọc 600 750T. Cọc xuyên qua địa tầiig cát
sét dẻo, cát hạt trung đến thô rời rạc đến chặt vừa, ngàm vào táng sét cứng 3,27 - 6iii. Thi 
công bằng máy khoan BS-680-R cứa Đức, giữ ổn định vách lỗ khoan bằng ống vách và 
dung dịch bentonite;

- Móng mố trụ cầu Điện Biên Phú-TP. Hổ Chí Minh, dìmg cọc khoan nhồi đườiiị’ kính 

lOOcm, dài 39.6m, khả năng chịu tải của cọc 600 ^ 750T. Cọc xuyên qua địa tấng c át sét 
dẻo, cát hạt trung đến thô rời rạc đến chặt vừa, ngàm vào tầng sé( cứng 3,27 - 6m . l l i i  công 
bằng máy khoan BS-680-R của Đức, giữ ổn định vách lỗ khoan băng ống vách và diiiig 
dịch bentonite;

- Móng mố trụ cầu vượt đường Lê Tliánh Tôn Iiỏi dài - TP. Hồ Chí Minh, dìiim cọc 
khoan nhồi đưòfrig kính lóOcin và 60cni, dài 45-49m, khả năng chịu tái eủa cọc 

200 -ỉ- 900T. Cọc xuyên qua địa tầng cát sét deo, cát hạt trung đến Ihô rời rạc dến chặt vừa, 
ngàm vào tầng sét cứng 3,27 - 6m bằng máy khoan BS-680-R của Đức, giữ ổn định václi lỗ 
khoan bằng ống vách và dung dịch bentonitc;

- Cầu Bình Phước bắc qua sông Sài Gòn nằm irên tuyến Quốc lộ 1A dự án đườiig Xuyên 

Á có móng trụ cầu nhịp chính (sơ đổ nhịp cliính liên tục 48,9in + 61m + 48,9m) gổni 16 

cọc khoan nhồi đường kính (Ị) 2(X)cm, dài 80m, khá năng chịu tải tứ 870,3 -r 903,5T. Coc xuyên 

qua các lớp địa tầng bùn sét, cát pha, cát hạt mịn và ngàm vào kíp sét chặt 2 4- 3m. ITii công 

bằng máy khoan BS-680-R cúa Đức, 2 Ìữ ổn định vách lỗ khoan bằng ống vách và dung 
dịch bentonite, xem hình 3-2;

- Cầu Tỏ Châu (Kiên Giang) trên Ọiiốc lộ HO có phần nhịp chính là dầm hộp licn tục bc 
tông cốt thép dự ứng lực (55m + 90m + 55in) đặt trên trụ có mónc gồm 12 cọc khoaii nhồi 

dưòng kính Ộ150cm chiểu dài cọc 36nr.
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].3.2. Một sô nhặn xét

Qua kinh nghiệm áp dụng của các loại cọc đóng, cọc ép, cọc ống (rung hạ cọc), cọc 
thổỊ>, cọc hỗn hợp và cọc khoan nhồi cho cá nước nói chung như đã trình bày ở trên, có thể 
rút ra được một vài nhận xét như sau:

- c  ọc khoan nhồi thường được dùng cho niột số móng công trình đặc biệt như; có tải 
trọng lớn và chiều dài lớn, Irong điều kiện môi trường có yêu cầu khắt khe, v.v... Vì ưu 
điciii của nó đáp ứiia được các yêu cầu đó.

- Kích thước của cọc thay dổi troníí khoảng khá rộns: đường kính từ 40mniH-2500mm, 

cá biệt đường kính cọc có thc lên đến 3000mm (sẽ được dùng cho xây dựng cầu Cần Thơ), 
chiéu dài lớn hơn lOOm, cá biệt 120m (cầu Cần Thơ); với khả nãng chịu lực từ 75 tấn đến 
hon 4000 tấn;

- Phươiig pháp thi công thường là khoan tạo lỗ bằng thiết bị khoan chuyên dụng đặc biệt 
là dùng thiết bị đào gầu ngoạm, giữ ổn địiih thành vách bằng ống chống thép kết hợp với 
dung dịch bcntonite. Tuỳ theo điều kiện địa chất và điều kiện thi công mà sử dụng các loại 
ihict hị khác nhau, nhưng chủ yếu gồm các dạng chính như sau;

+ Máy khoan gấu xoay: được sử dụng đối với địa chất là cát, đất sỏi sạn, cát pha cuội sỏi 
(các niô' trụ trên cạn hoặc khi có thế đắp đảo nhàn tạo đế thi công).

4- Máy khoan theo Iiiỉuyên lý tuần hoàn ngược: được dùng cho các trụ dưới sông, có 
nước Iigạp, khoan vào tầng đá gốc hay đá phong hoá như trường họp trụ 2, trụ 3 cầu 
Việt lYì, các tru cẩu Hàm Rồng, cáu Gianh

+ Máy khoan vách xoay; được dùng cho các công trình có tầng địa chất phức tạp, ví dụ 
có tầng cát cháy, hoạc các công trình gần những công trình hiện đã có trước như trong cấc 
dự án cầu đường sát Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, v.v...

Tuy nhiên trong nhiều dự án cầu đã sử dụng kết hợp các loại thiết bị khác nhau đế phát 
huy thế mạnh của mỗi loại, ví du dùng máy khoan gầu xoay ED 4000 để khoan tầng đất cho 
các tru trên cạn cúa cầu Hàm Rồng (vì tốc độ khoan đất của loại máy này rất nhanh), sau đó 
dùng máy khoan theo nguyên lý tuần hoàn ngược TRC để khoan tiếp vào tầng đá gốc.

- Đối với nưcVc ta, công nghệ móng cọc khoan nhồi đã được các nhà thầu áp dụng thành 
thạo trong xây dựní: cầu. Tuy nhiẽn vì kinh nghiệm thiết kế, thi còng và kiếm tra chất lượng 

cọc klioan nhồi có đuừng kính lớn từ ộlSOOmm H-(Ị)3000mm chưa nhiều nên thường gặp 
một sò sự cố trong thi còiig làm ánh hưởng đốn châì lượng và giá thành xây dựng;

- Xél vc khá năng chịu lực dìíy nsang do chuyển vị cố kết lớn của nền dấl gây ma sát àm 
icn hệ niónu cọc cúa các còim trình cấu xây dựng ở khu vưc địa chất đất yếu, hoặc có địa 
l ầ i i ị i  t h a y  đ ổ i  p h ứ c  l ạ p ,  t l i ì  c ọ c  k h o a n  n l i ổ i  t ỏ  ra  c ó  ƯLI d i c m  h o n  s o  v ớ i  c á c  l o ạ i  c ọ c  đ ó n g ,  

cọc éịv
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1.4. VẾ CÁC TIÊU CỈỈUẤN TIỈỈÈT KẾ, TIÊU CHUÂN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 

MÓNCỈ CỌC KHOAN NHồI TRONG CÁC CÒNG TRÌNH CẦU

Bỏ Giao lliòng Víxn hii và Bò Xâv clựim dã ban hành một số licu chuán có liôn quan đến 
công tác kỈKÌo sát, thiết kố tlii cỏim và lì^lìiệm Ihu cọc khoan nhồi. Có Ihể lìệl kc như sau:

- Quy trình khoan íhãm dò dịa chấi cỏim trình maiìí: ký hiệu 22TCN- 82-1985.

- Khào sát địa kv thuậl pliục V II  cli() thiết kế và thi còng móng cọc mang ký hiệu 
20TCN- 160-1987.

- Các phương pháp thí imliiệni coc hiệiì Irưòìm, 20 TCN 82-1982.

- Coc khoaii nliổi - Yêu cáu vc châí Urơĩm thi còiig TCXD 206-1998.

- Ticư clìuân thi côim \'à Iiuhiệni lliu các còng íác vc nén mỏim TCXD 79-1980.
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- Ticu chuẩn Ihi còng và nuhiệm thu cọc khoan Iiliổi 22TCN- 2000.

- '1'icu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-2001.

Rất nliiổii công tác liên quan đến phưưni: pháp đánh giá chất lưựnc cọc khoan nhồi bàng 
các phươiic pháp hiện đại như phương pháp siêu âni, phươim pliáp thử độim biến dạns nhỏ, 
phương pliáp thử động biến dạng lớn, phương pháp tia phónR xạ, phương pháp dùng liộp 

ơstenberg. v.v... chưa có các tiêu chuẩn Việt Nain quy định kỹ cụ thế. Trong các truờns 
hợp đó, chúiiỊ: ta thường áp dụng các liêu chuẩn nước nízoài như AASHTO của Hoa Kỳ, BS 
ciia Anh, AS của Australia, v.v...

Về công t;íc khảo sát địa chất thủy văn công trình: Hiện nay chúng ta vẫn dùnạ cách 
kháo sát thu thập số liộu cho loại cọc đúc sẵn đê áp dụng cho cọc khoan nhồi, nên khỏng 
phù hợp cho việc thiết kế  và thi công cũnơ như chưa dự đoán trước được các sự cố có (hê 
xảy ra c h o  C(K' khoan nhồi .

Về tính Mán thiết kế thì trước đây các tiêu cliiũỉn thiết kế trong nước la thường chú yếu 
là dưa trên lièu chuẩn thiết của một số Iiước, cháng hạn nliư: 20TCN 21-86 dựa theo liêu 
c h i i ấ n  i h i ê ì  k ố  c i i a  L i ô n  X ô ,  T C X D  1 9 5  - 1 9 9 7  d ư a  i h e o  t icLi c i i ư ấ n  t h i ế t  k ế  I S O .  H i ệ n  n a y  

Bộ Cỉiao thõnu vận tái đã ban hành Ticu chuẩn ihiết kế cầu 22TCN 272 - 2001 cỉựa trên 
Tiêu chuẩn tliiêì kế ASSHTO - LRFD - 1998 của Mỹ. Tuy Tiêu chuẩn này còn tương đối 
mới so với đa số đơn vị Tư vấn thiết kế ở các tính, nhưng nó lại đã và đang đirơc sử dung 
rộng rãi đc tính toán thiết kế một số còng Irình cầu lớn do các Tư vấn nước ngoài và Tư vấn 
lớn của Bô như TEDI và có thể áp dụng thích họp trong việc tíiih loán thiết kế cọc klioan 
nhồi cho điều kiện ở Việi Nam.


